
ST
T

Người ký Đơn vị Thời
gian ký

Ý kiến Kiểm tra chữ ký

1 NGUYỄN
VĂN ĐẠT

Thạc sỹ -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

20/08/20
26
16:13:57

2 NGUYỄN
TRÍ CÔNG

Cử nhân Kỹ
thuật Y -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

20/08/20
26
16:00:03

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 2570782/BSY-CĐYTBM
Số văn bản: 2570782
Ngày ban hành: 20/08/2026
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Số tín chỉ: 02

1 Dược K1.01 24Q201010104 Lê Thị Phương Anh 02/01/2006

2 Dược K1.01 24Q201010105 Nguyễn Duy Lan Anh 25/08/2006

3 Dược K1.01 24Q201010110 Dương Hương Giang 13/01/2006

4 Dược K1.01 24Q201010117 Trần Thùy Linh 08/10/2006

5 Dược K1.01 24Q201010122 Nguyễn Bảo Ngọc 04/10/2006

6 Dược K1.01 24Q201010123 Nguyễn Hồng Nguyên 05/04/2006

7 Dược K1.01 24Q201010124 Bùi Yến Nhi 08/03/2006

8 Dược K1.01 24Q201010125 Lê Hải Yến Nhi 23/11/2006

9 Dược K1.01 24Q201010127 Phạm Phương Thảo 14/02/2006

10 Dược K1.01 24Q201010129 Trần Hồng Thuý 07/10/2006

11 Dược K1.01 24Q201010130 Ngô Thị Thu Trà 05/09/2006

12 Dược K1.01 24Q201010131 Nguyễn Thị Kiều Trang 20/12/2006

13 Dược K1.01 24Q201010132 Vũ Hoàng Thu Trang 18/01/2006

14 Dược K1.01 24Q201010201 Hà Phương An 17/07/2006

15 Dược K1.01 24Q201010205 Ngô Hoài Anh 30/09/2006

16 Dược K1.01 24Q201010207 Nguyễn Huyền Dịu 11/01/2006

17 Dược K1.01 24Q201010209 Phạm Hương Giang 23/10/2006

18 Dược K1.01 24Q201010211 Trần Thị Thúy Hân 21/06/2006

19 Dược K1.01 24Q201010212 Bùi Thu Hoài 18/07/2006

20 Dược K1.01 24Q201010213 Nguyễn Quỳnh Hương 10/12/2006

21 Dược K1.01 24Q201010215 Nguyễn Thị Phương Linh 16/09/2006

22 Dược K1.01 24Q201010216 Phạm Thị Thuỳ Linh 31/07/2006

23 Dược K1.02 24Q201010219 Nguyễn Phương Mai 14/11/2003

24 Dược K1.02 24Q201010221 Lê Bảo Nhi 07/11/2005

25 Dược K1.02 24Q201010223 Trần Thị Tố Như 21/10/2006

Ngày sinh Ghi chúSTT Lớp Mã SV Họ và tên

Đối tượng: Dược K1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lần học lại: 01

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI

PHÒNG QLĐT &NCKH

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI MÔN HỌC/MÔ ĐUN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 2570782/BSY-CĐYTBM
Số văn bản: 2570782
Ngày ban hành: 20/08/2026

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

32
02

2_
NG

UY
ỄN

 T
RÍ

 C
ÔNG

_1
7:

10
 2

0/
08

/2
02

6 
   

   
   

Th
 c 

s  
NG

UY
 N

 V
 N

   
T 

 a
 ky

, 2
0/

08
/2

02
6 

16
:1

3:
57

   
   

   
 T

h 
c s

  N
GUY

 N
 V

 N
   

T 
 a

 ky
, 2

0/
08

/2
02

6 
16

:1
3:

57
   

   
   

 T
h 

c s
  N

GUY
 N

 V
 N

   
T 

 a
 ky

, 2
0/

08
/2

02
6 

16
:1

3:
57

   
   

   
 T

h 
c s

  N
GUY

 N
 V

 N
   

T 
 a

 ky
, 2

0/
08

/2
02

6 
16

:1
3:

57
   

   
   

 T
h 

c s
  N

GUY
 N

 V
 N

   
T 

 a
 ky

, 2
0/

08
/2

02
6 

16
:1

3:
57

   
   

   
 T

h 
c s

  N
GUY

 N
 V

 N
   

T 
 a

 ky
, 2

0/
08

/2
02

6 
16

:1
3:

57
   

   
   

 T
h 

c s
  N

GUY
 N

 V
 N

   
T 

 a
 ky

, 2
0/

08
/2

02
6 

16
:1

3:
57

   
   

   
 T

h 
c s

  N
GUY

 N
 V

 N
   

T 
 a

 ky
, 2

0/
08

/2
02

6 
16

:1
3:

57
   

   
   

 T
h 

c s
  N

GUY
 N

 V
 N

   
T 

 a
 ky

, 2
0/

08
/2

02
6 

16
:1

3:
57

   
   

   
 T

h 
c s

  N
GUY

 N
 V

 N
   

T 
 a

 ky
, 2

0/
08

/2
02

6 
16

:1
3:

57
   

   
   

 T
h 

c s
  N

GUY
 N

 V
 N

   
T 

 a
 ky

, 2
0/

08
/2

02
6 

16
:1

3:
57

   
   

   
 T

h 
c s

  N
GUY

 N
 V

 N
   

T 
 a

 ky
, 2

0/
08

/2
02

6 
16

:1
3:

57
   

   
   

 T
h 

c s
  N

GUY
 N

 V
 N

   
T 

 a
 ky

, 2
0/

08
/2

02
6 

16
:1

3:
57

   
   

   
 T

h 
c s

  N
GUY

 N
 V

 N
   

T 
 a

 ky
, 2

0/
08

/2
02

6 
16

:1
3:

57
   

   
   

 T
h 

c s
  N

GUY
 N

 V
 N

   
T 

 a
 ky

, 2
0/

08
/2

02
6 

16
:1

3:
57

   
   

   
 T

h 
c s

  N
GUY

 N
 V

 N
   

T 
 a

 ky
, 2

0/
08

/2
02

6 
16

:1
3:

57
   

   
   

 T
h 

c s
  N

GUY
 N

 V
 N

   
T 

 a
 ky

, 2
0/

08
/2

02
6 

16
:1

3:
57

   
   

   
 T

h 
c s

  N
GUY

 N
 V

 N
   

T 
 a

 ky
, 2

0/
08

/2
02

6 
16

:1
3:

57
   

   
   

 T
h 

c s
  N

GUY
 N

 V
 N

   
T 

 a
 ky

, 2
0/

08
/2

02
6 

16
:1

3:
57

   
   

   
 T

h 
c s

  N
GUY

 N
 V

 N
   

T 
 a

 ky
, 2

0/
08

/2
02

6 
16

:1
3:

57
   

   
   

 T
h 

c s
  N

GUY
 N

 V
 N

   
T 

 a
 ky

, 2
0/

08
/2

02
6 

16
:1

3:
57

   
   

   
 



26 Dược K1.02 24Q201010227 Phạm Anh Thư 18/01/2006

27 Dược K1.02 24Q201010231 Nguyễn Thu Trà 18/07/2006

28 Dược K1.03 24Q201010232 Ngô Ngọc Trâm 11/02/2006

29 Dược K1.03 24Q201010233 Nguyễn Thị Thanh Trúc 30/08/2006

30 Dược K1.02 24Q201010301 Đinh Vân Anh 18/08/2006

31 Dược K1.02 24Q201010306 Nguyễn Minh Anh 24/08/2006

32 Dược K1.02 24Q201010315 Hồ Thị Hiền 30/11/2006

33 Dược K1.02 24Q201010316 Phạm Quỳnh Hương 23/09/2006

34 Dược K1.02 24Q201010320 Trần Thị Hà My 04/12/2006

35 Dược K1.02 24Q201010324 Lê Phương Quỳnh 05/12/2005

36 Dược K1.02 24Q201010330 Nguyễn Thu Trang 26/09/2006

37 Dược K1.02 24Q201010331 Trần Phương Trang 05/02/2006

38 Dược K1.02 24Q201010334 Mã Thảo Vân 07/09/2006

39 Dược K1.03 24Q201010406 Phạm Lưu Hoàng Anh 14/08/2006

40 Dược K1.03 24Q201010408 Đinh Ngọc Ánh 28/11/2006

41 Dược K1.03 24Q201010409 Ngô Ngọc Ánh 28/07/2006

42 Dược K1.03 24Q201010415 Lê Thị Ngọc Lan 11/03/2006

43 Dược K1.03 24Q201010417 Tống Khánh Linh 26/10/2006

44 Dược K1.03 24Q201010420 Dương Hoài My 06/01/2006

45 Dược K1.03 24Q201010424 Nguyễn Yến Nhi 25/11/2006

46 Dược K1.03 24Q201010425 Lê Thị Quyên 06/02/2006

47 Dược K1.03 24Q201010427 Vương Thanh Thảo 11/08/2006

48 Dược K1.03 24Q201010429 Hoàng Minh Tuấn 20/03/2006

49 Dược K1.03 24Q201010432 Đàm Thị Vi 07/12/2006

ThS. Nguyễn Văn Đạt CN. Nguyễn Trí Công

* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại: Sinh viên đăng nhập cổng sinh viên để hoàn thiện.

* Đơn học lại sinh viên gửi Phụ trách khối CN. Nguyễn Trí Công tại P109.

* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí và đơn học lại trước ngày 22 tháng 08 năm 2026

LÃNH ĐẠO PHÒNG QLĐT &NCKH PHỤ TRÁCH KHỐI

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 2570782/BSY-CĐYTBM
Số văn bản: 2570782
Ngày ban hành: 20/08/2026
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